Biểu mẫu  17

	ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019
I. Các chương trình đào tạo Đại học chính quy
1. Ngành: Nuôi trồng thủy sản
Khoa đào tạo: Thủy sản
	TT
	Nội dung
	Trình độ đào tạo

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học chính quy

	I
	Điều kiện đăng ký tuyển sinh 
	
	
	Mã ngành: 52.62.03.01
Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức xét tuyển: 

+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển vào các ngành đào tạo.
+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0.

Tổ hợp môn xét tuyển: 

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)

2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

3. D07 (Toán, Hóa, Anh)

4. D08 (Toán, Sinh, Anh)

	II
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
	
	
	Mục tiêu đào tạo 

       Mục tiêu chung: Đào tạo người Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến phát triển thủy sản; có sức khỏe tốt; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Mục tiêu cụ thể: Có kiến thức cơ bản và chuyên ngành về nuôi trồng thủy sản. Có khả năng nghiên cứu, xây dựng chương trình, giải pháp cho một cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Hoàn thành chương trình đào tạo ngànhNTTS, ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp mỗi trình độ đại học ngành nuôi trồng thủy sản phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

1. Chuẩn về kiến thức 

1.1. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế
- Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (chứng chỉ Giáo dục thể chất), An ninh quốc phòng (chứng chỉ An ninh quốc phòng), và tư tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống. 

- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và viết tiếng Anh trong công việc và chuyên môn. Có chứng chỉ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương.

1.2. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực
- Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành nuôi trồng thủy sản.

- Có khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong thể hiện dữ, phân tích và trình bày dữ liệu. Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành nuôi trồng thủy sản. Có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản.

1.3. Kiến thức chung khối ngành  
- Phân tích và áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán học, vật lý, hóa học và sinh học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Bệnh học thủy sản.

1.4. Kiến thức về nghề nghiệp

- Có kiến thức về sinh vật thủy sinh và sinh thái thủy sinh vật; các đặc điểm về hình thái và giải phẫu động vật thủy sản (ĐVTS); đặc điểm sinh lý, dinh dưỡng ĐVTS. 

- Hiểu biết đặc điểm di truyền chọn giống và nội tiết học sinh sản, hệ miễn dịch của ĐVTS để sản xuất giống có khả năng kháng bệnh và quản lý chất lượng giống thủy sản.

- Hiểu biết các quy trình kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) nước ngọt, lợ, mặn theo hướng quản lý dịch bệnh trên đối tượng nuôi. 
- Có kiến thức về mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống NTTS; nắm được những mối nguy hiện diện trong sản phẩm thủy sản có thể gây nguy hại tới sức khỏe người tiêu dùng.

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác khuyến ngư trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

- Thực hiện được các nghiên cứu về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

1.5. Kiến thức bổ trợ

- Có năng lực giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm, đồng biết lập kế hoạch và thực hiện các chương trình dự án liên quan đến bệnh học thủy sản.

- Tiếp cận với các công nghệ NTTS tiên tiến ở trong nước và trên thế giới.

2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng)
- Xây dựng và thực hiện các quy trình kỹ thuật NTTS trong các điều kiện môi trường tự nhiên và xã hội khác nhau trên toàn quốc. 
- Có nhả năng nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực NTTS.
- Có khả năng hướng dẫn người nuôi thực hiện và triển khai các chương trình nuôi trồng thủy sản ở qui mô địa phương và qui mô toàn quốc.

2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng tự chủ, quản lý thời gian và tự chủ, thích ứng với sự phức tạp của thực tế, hiểu biết văn hóa, hiểu và phân tích kiến thức - kỹ năng của một cá nhân khác để học tập suốt đời.
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp.

- Kỹ năng giao tiếp: lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức.

- Kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành Bệnh học thủy sản; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ B1, IELTS: 4, Toeft 400,



	III
	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	
	
	Quyền lợi của sinh viên: Có cơ hội nhận nhiều học bổng trong suốt thời gian học tập; Đi thực tập nghề nghiệp nước ngoài từ 6 tháng đến 1 năm (hưởng lương từ 20-35 triệu đồng/1 tháng) tại Nhật Bản, Đan Mạch và Israel; Tham gia học kỳ doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở và có lương thưởng trong thời gian thực tập.
Cơ hội việc làm sau ra trường: 100% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

	IV
	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện 
	
	
	Đào tạo chính quy hệ 4 năm theo hình thức đào tạo tín chỉ

	V
	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
	
	
	Sau khi tốt nghiệp ngành NTTS có thể học tiếp trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành NTTS tại một số trường Đại học và Viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài.

	VI
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	
	
	Sau khi tốt nghiệp đại học ngànhNTTS người học có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:
- Trong các cơ quan quản lý thủy sản từ Trung ương đến địa phương có liên quan đến lĩnh vực Bệnh thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các cơ quan quản lý thú y thủy sản từ cấp Bộ, tỉnh, huyện và cấp xã)

- Trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến nghề NTTS gồm các công ty thức ăn, trang trai, công ty thủy sản.

- Trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ngành Bệnh hoc thủy sản. 

- Làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn, quản lý các trang trại, cơ sở kinh doanh về thủy sản.




2. Ngành: Bệnh học thủy sản
Khoa đào tạo: Thủy sản
	TT
	Nội dung
	Trình độ đào tạo

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học chính quy

	I
	Điều kiện đăng ký tuyển sinh 
	
	
	Mã ngành: 7620302
Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức xét tuyển: 

+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển vào các ngành đào tạo.
+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0.

Tổ hợp môn xét tuyển: 

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)

2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

3. D07 (Toán, Hóa, Anh)

4. D08 (Toán, Sinh, Anh)

	II
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
	
	
	Mục tiêu đào tạo 

       Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Bệnh học thủy sản nhằm mục tiêu đào tạo các kỹ sư ngành Bệnh học thủy sản có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất, quản lý, dịch vụ, nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực bệnh học thủy sản. 

Mục tiêu cụ thể: Có kiến thức cơ bản chắc chắn, có kiến thức cơ bản về nuôi trồng thủy sản và kiến thức chuyên môn về sinh lý, bệnh lý thủy sản, chẩn đoán, phòng, trị và quản lý sức khỏe động vật thủy sản; Có kỹ năng chẩn đoán, xác định biện pháp phòng và trị bệnh ở động vật thủy sản; Có khả năng nghiên cứu, xây dựng chương trình, giải pháp quản lý sức khỏe động vật thủy sản cho một cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Bệnh học thủy sản, ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp mỗi trình độ đại học ngành Bệnh học thủy sản phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

1. Chuẩn về kiến thức 

1.1. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế
- Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (chứng chỉ Giáo dục thể chất), An ninh quốc phòng (chứng chỉ An ninh quốc phòng), và tư tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống. 

- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và viết tiếng Anh trong công việc và chuyên môn. Có chứng chỉ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương.

1.2. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực
- Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Bệnh học thủy sản.

- Có khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong thể hiện dữ, phân tích và trình bày dữ liệu. Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành Bệnh học thủy sản. Có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản.

1.3. Kiến thức chung khối ngành  
- Phân tích và áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán học, vật lý, hóa học và sinh học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Bệnh học thủy sản.

1.4. Kiến thức về nghề nghiệp

- Có kiến thức về sinh vật thủy sinh và sinh thái thủy sinh vật; các đặc điểm về hình thái và giải phẫu động vật thủy sản (ĐVTS); đặc điểm sinh lý, dinh dưỡng ĐVTS. 

- Hiểu biết đặc điểm di truyền chọn giống và nội tiết học sinh sản, hệ miễn dịch của ĐVTS để sản xuất giống có khả năng kháng bệnh và quản lý chất lượng giống thủy sản.

- Hiểu biết các quy trình kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) nước ngọt, lợ, mặn theo hướng quản lý dịch bệnh trên đối tượng nuôi. 
- Có kiến thức về mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống NTTS; nắm được những mối nguy hiện diện trong sản phẩm thủy sản có thể gây nguy hại tới sức khỏe người tiêu dùng.

- Có kiến thức về những bệnh do virus, vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng, phi sinh vật và địch hại gây ra trên ĐVTS; hiểu biết quy trình thu mẫu, chẩn đoán và giám sát dịch bệnh ở ĐVTS.

- Có kiến thức về các loại thuốc sử dụng trong NTTS; nắm được pháp luật về thú y thủy sản.

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác khuyến ngư trong lĩnh vực bệnh thuỷ sản; chẩn đoán và phòng trị bệnh trên ĐVTS.

- Thực hiện được các nghiên cứu về lĩnh vực bệnh học thủy sản

1.5. Kiến thức bổ trợ

- Có năng lực giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm, đồng biết lập kế hoạch và thực hiện các chương trình dự án liên quan đến bệnh học thủy sản.

- Tiếp cận với các công nghệ NTTS tiên tiến ở trong nước và trên thế giới nhằm quản lý dịch bệnh trên ĐVTS.

2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng)
- Phân tích các hiện tượng xảy ra trong thuỷ vực, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quá trình xuất hiện dịch bệnh trên ĐVTS.
- Xây dựng và thực hiện các quy trình kỹ thuật NTTS theo hướng quản lý dịch bệnh trên đối tượng nuôi. 
- Có kỹ năng quản lý sức khỏe ĐVTS, dự báo những nguy cơ có thể xảy ra bệnh trên ĐVTS, phân loại bệnh trên ĐVTS, từ đó đưa ra các giải pháp để phòng trị bệnh cho các đối tượng nuôi.
- Vận dụng quy trình thu mẫu, chẩn đoán và giám sát dịch bệnh trong NTTS để thực hiện các phương pháp chẩn đoán và phòng trị bệnh thủy sản.

- Có kỹ năng sử dụng thuốc trong NTTS 

- Có kỹ năng nghiên cứu bệnh trên ĐVTS, viết và báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu
2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng tự chủ, quản lý thời gian và tự chủ, thích ứng với sự phức tạp của thực tế, hiểu biết văn hóa, hiểu và phân tích kiến thức - kỹ năng của một cá nhân khác để học tập suốt đời.
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp.

- Kỹ năng giao tiếp: lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức.

- Kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành Bệnh học thủy sản; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ B1, IELTS: 4, Toeft 400,



	III
	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	
	
	Quyền lợi của sinh viên: Có cơ hội nhận nhiều học bổng trong suốt thời gian học tập; Đi thực tập nghề nghiệp nước ngoài từ 6 tháng đến 1 năm (hưởng lương từ 20-35 triệu đồng/1 tháng) tại Nhật Bản, Đan Mạch và Israel; Tham gia học kỳ doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở và có lương thưởng trong thời gian thực tập.
Cơ hội việc làm sau ra trường: 100% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

	IV
	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện 
	
	
	Đào tạo chính quy hệ 4 năm theo hình thức đào tạo tín chỉ

	V
	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
	
	
	Sau khi tốt nghiệp ngành Bệnh học thủy sản, có thể Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Bệnh học thủy sản tại một số trường Đại học và Viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài.

	VI
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	
	
	Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Bệnh học thủy sản, người học có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:
Trong các cơ quan quản lý thủy sản từ Trung ương đến địa phương có liên quan đến lĩnh vực Bệnh thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các cơ quan quản lý thú y thủy sản từ cấp Bộ, tỉnh, huyện và cấp xã)

Trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến Bệnh học thủy sản gồm các công ty thức ăn, thú y thủy sản.

Trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ngành Bệnh hoc thủy sản. 

Làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn, quản lý bệnh học thủy sản, quản lý sức khỏe động vật thủy sản, quản lý thức ăn, thuốc thú y thủy sản.




3. Ngành: Quản lý thủy sản
Khoa đào tạo: Thủy sản
	TT
	Nội dung
	Trình độ đào tạo

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học chính quy

	I
	Điều kiện đăng ký tuyển sinh 
	
	
	Mã ngành: 7620302
Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức xét tuyển: 

+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển vào các ngành đào tạo.
+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0.

Tổ hợp môn xét tuyển: 

1. A00 (Toán, Lí, Hóa)

2. B00 (Toán, Sinh, Hóa)

3. D07 (Toán, Hóa, Anh)

4. D08 (Toán, Sinh, Anh)

	II
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
	
	
	· Mục tiêu kiến thức: Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có kiến thức cơ bản vững vàng, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực quản lý thủy sản. 

·  Kỹ năng:  Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng) 
+ Có kỹ năng về quản lý. Kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau;
+ Có kỹ năng trong lĩnh vực sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ và kỹ thuật để giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực quản lý thủy sản;
+ Làm chủ kỹ thuật và công cụ hiện đại để nắm bắt được với sự phát triển của thị trường lao động;
+ Có sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong lĩnh vực Quản lý thủy sản.
+ So sánh và phân tích, cập nhật và dự đoán trong việc giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực quản lý thủy sản;
+ Kỹ năng xây dựng, đánh giá và thực hiện kế hoạch và quản lý trong các lĩnh vực được đào tạo;
+ Kỹ năng làm việc độc lập, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và tổng hợp ý kiến tập thể trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực được đào tạo.
Kỹ năng mềm

+ Có khả năng tự chủ, hiểu biết văn hóa, làm việc theo nhóm, viết và phân tích báo cáo chuyên môn;
+ Có khả năng học và tự học suốt đời, thích ứng với sự phức tạp của thị trường lao động, không ngừng cập nhật các kiến thức phương pháp hiện đại, nâng cao năng lực của cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn;
+ Vận dụng được kỹ năng giao tiếp, tư vấn trong lĩnh vực khuyến ngư và quản lý thủy sản;
+ Sử dụng được kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp).
Thái độ và trình độ ngoại ngữ: Đào tạo người học có ý thức tổ chức kỹ luật tốt, tinh thần phục vụ nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt. Hiểu và vận dụng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, khai thác thủy sản có trách nhiệm, bảo vệ môi trường sống song hành với tái tạo nguồn lợi thủy sản. Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và viết tiếng Anh trong công việc và chuyên môn (B1 hoặc tương đương)

	III
	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	
	
	Sinh viên được hổ trợ các chính sách học tập, sinh hoạt theo quy định chung của nhà trường, bao gồm các chính sách về miễn giảm học phí (theo quy định của nhà nước), được quyền tiếp cận và sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập tại trường, được tham gia các hoạt động đoàn, đội trong nhà trường… Tham gia thực tập nghề tại các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở và có lương thưởng trong thời gian thực tập. 

Cơ hội việc làm sau ra trường: 100% sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp.

	IV
	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện 
	
	
	Đào tạo chính quy hệ 4 năm theo hình thức đào tạo tín chỉ

	V
	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
	
	
	Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình đạo tào cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ về lĩnh vực NTTS, quản lý môi trường…

	VI
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	
	
	Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, các công ty hoạt động trong lính vực thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản; làm việc tại các viện, trường…


II. Các chương trình đào tạo thạc sỹ
1. Ngành: Nuôi trồng thủy sản                                                                          
      Khoa đào tạo: Thủy sản
	TT
	Nội dung
	Trình độ đào tạo

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học chính quy

	I
	Điều kiện đăng ký tuyển sinh 
	
	Mã ngành 8620301,
Nguồn tuyển sinh:

Ngành đúng, phù hợp

1. Nuôi trồng thủy sản

2. Ngư Y/Bệnh học thủy sản

3. Sinh học

4. Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản

5. Quản lý nguồn lợi thủy sản
Ngành gần, chuyên ngành gần

1. Chăn nuôi

2. Thú y

3. Chăn nuôi thú y

4. Sư phạm kỹ thuật Nông Lâm

5. Kinh tế môi trường

6. Khoa học môi trường

7. Công nghệ sinh học

8. Khai thác thủy sản

9. Bảo quản và chế biến sản phầm thủy sản

*Lưu ý: đối với các ứng viên ngành gần, chuyên ngành gần cần phải học bổ túc 5 học phần- 10 tín chỉ, bao gồm:

1. Di truyền và chọn giống thuỷ sản 

2. Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

3. Bệnh học thủy sản

4. Kỹ thuật nuôi trồng hải sản

5. Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Thi tuyển sinh tại Huế, Tổ hợp môn thi: Toán thống kê sinh học; Sinh lý động vật thủy sản và sinh thái thủy sinh; Ngoại ngữ
	

	II
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
	
	 Về kiến thức:

Đào tạo thạc sĩ nuôi trồng thủy sản có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực thuộc ngành NTTS, cập nhật các kiến thức công nghệ mới và các kỹ thuật mới trong ngành NTTS.

Về kỹ năng:

Đào tạo thạc sĩ nuôi trồng thủy sản có năng lực quản lý và vận hành cơ sở sản xuất giống, nuôi thương phẩm các loài thủy sản có giá trị kinh tế; có khả năng làm việc độc lập và quản lý công tác chuyên môn tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp liên quan đến nuôi trồng thủy sản; nắm vững phương pháp luận nghiên cứu khoa học; có khả năng tiếp tục học bậc tiến sĩ.

Về thái độ:

Đào tạo thạc sĩ nuôi trồng thủy sản có phẩm chất đạo đức tốt. Có tinh thần học tập nâng cao trình độ.


	

	III
	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	
	Hệ thống cơ sở vật chất (giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện) đầy đủ phục vụ tốt cho giảng dạy.
Học viên được tham gia đầy đủ các hoạt động NCKH, sinh hoạt học thuật tại Khoa
	

	IV
	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện 
	
	Thời gian đào tạo 2 năm, Khối lượng kiến thức toàn khóa là 61 tín chỉ, học viên có thể đăng ký theo  học 1 trong 2 chương trình đào tạo: Nghiên cứu hoặc ứng dụng.
	

	V
	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
	
	Học viên tốt nghiệp cao học ngành NTTS có thể tiếp tục học Nghiên cứu sinh ngành thủy sản tại Đại học Huế hoặc tại các cơ cở giáo dục đại học và Viện nghiên cứu về thủy sản
	

	VI
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	
	- Sở, Phòng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương, Sở kế hoạch đầu tư, Sở khoa học và công nghệ

- Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành thủy sản 

- Chi cục nuôi trồng thủy sản ở các địa phương 

- Các trại giống địa phương 

- Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư 

- Các công ty chuyên sản xuất, kinh doanh thức ăn, hóa chất phục vụ thủy sản 

- Chuyên gia tư vấn cho các chương trình dự án về thủy sản
	


III. Chương trình đào tạo Tiến sỹ

1. Ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
Khoa đào tạo: Khoa Thủy sản

	TT
	Nội dung
	Trình độ đào tạo

	
	
	Tiến sỹ

	I
	Điều kiện đăng ký tuyển sinh 
	- Mã ngành: 62 62 03 01

 - Phương thức xét tuyển:

Người tham gia dự tuyển yêu cầu phải tốt nghiệp Cao học hoặc đã tốt nghiệp Đại học đạt loại khá trở lên các chuyên ngành:

- Ngành/chuyên ngành đúng: Nuôi trồng thủy sản
- Ngành/chuyên ngành gần: Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Chăn nuôi, Sinh học, Sinh học sinh thái, các ngành khác trong khối nông – lâm - ngư, sinh học, kỹ thuật nông lâm, kinh tế thủy sản, khai thác thủy hải sản, ...
- Nếu nghiên cứu sinh đã có bằng Thạc sĩ ngành chuyên ngành đúng không phải học bổ sung kiến thức và khoảng thời gian từ khi tốt nghiệp đến khi nộp hồ sơ dự tuyển không quá quy định của Trường.
- Nếu nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sĩ phải học bổ sung 33 tín chỉ thuộc Chương trình đào Thạc sĩ chuyên ngành Nuôi trồng thuỷ sản của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế (Bảng 4.2).
- Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng Thạc sĩ nhưng ở chuyên ngành gần hoặc nghiên cứu sinh có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành nhưng nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp thì trên cơ sở đối chiếu với chương trình đào tạo hiện tại, cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ yêu cầu nghiên cứu sinh học bổ sung các học phần cần thiết theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu (Bảng 4.1)
-  Có một bài trình bày về dự định nghiên cứu
- Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học 

Hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh và trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm người hướng dẫn luận án. 

Có đủ trình độ ngoại ngữ 
Ngoại ngữ đủ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án.

Có ít nhất một bài báo đã đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển

Lý lịch cá nhân

Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính 

Qui trình xét tuyển
- Các thành viên Tiểu ban chuyên môn tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại ứng viên thông qua hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích nghiên cứu khoa học đã có; kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu; ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong 2 thư giới thiệu. 

- Ứng viên NCS trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh. Vấn đề dự định nghiên cứu của ứng viên phải phù hợp với các lĩnh vực, hướng nghiên cứu mà đơn vị chuyên môn đang thực hiện, có người đủ tiêu chuẩn theo quy định đồng ý nhận hướng dẫn; Các thành viên Tiểu ban chuyên môn đặt các câu hỏi phỏng vấn để đánh giá thí sinh về các mặt: tính cách, trí tuệ, sự rõ ràng về ý tưởng đối với các mong muốn đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, tính khả thi trong kế hoạch để đạt những mong muốn đó và những tư chất cần có của một nghiên cứu sinh. Tiểu ban chuyên môn phải có bản nhận xét, đánh giá thí sinh về các nội dung này. 

- Căn cứ các yêu cầu đánh giá. Tiểu ban chuyên môn xây dựng thang điểm đánh giá, tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên, lập danh sách ứng viên xếp thứ tự theo điểm đánh giá từ cao xuống thấp và chuyển kết quả về Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh. 

-  Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ dự tuyển, chuyển kết quả xếp loại xét tuyển cho Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh quy định nguyên tắc xét tuyển và xác định danh sách ứng viên trúng tuyển căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đã được. Giám đốc Đại học Huế quyết định cho từng chuyên ngành đào tạo và phê duyệt danh sách ứng viên trúng tuyển. 



	II
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
	Mục tiêu

Mục tiêu chung  

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Nuôi trồng thuỷ sản phải đáp ứng mục tiêu của cấp học tiến sĩ do Nhà nước Việt Nam quy định là “Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa và tham gia quá trình đào tạo trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nói riêng và thủy sản nói chung”.

Mục tiêu cụ thể (chuẩn đầu ra)


Hoàn thành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu sinh có kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm như sau:

Kiến thức: 

- Nắm vững được kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực sinh sản và sản xuất giống, thức ăn và dinh dưỡng, chất lượng nước, dịch bệnh, công nghệ nuôi.. của các đối tượng nuôi thủy sản chủ yếu.

- Nắm vững các kiến thức về phương pháp nghiên cứu và phương pháp phân tích chăn nuôi, phương pháp xử lý số liệu và công bố kết quả nghiên cứu.

- Phân tích, đánh giá được công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về vấn đề liên quan mật thiết đến chuyên môn, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần nghiên cứu giải quyết.

Kỹ năng: 

- Phát hiện và phân tích vấn đề, và vận dụng kiến thức chuyên môn về nuôi trồng thuỷ hải sản gắn liền với việc bảo vệ môi trường trong ngữ cảnh biến đổi khí hậu vào thực tiễn sản xuất.

- Kết hợp được kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành hẹp để nghiên cứu về một đối tượng vật nuôi thuỷ sản thích hợp.

- Tự tổng hợp tài liệu, đề xuất đề tài/dự án và độc lập triển khai hoặc lãnh đạo nhóm nghiên cứu triển khai đề tài/dự án.

- Viết bài báo khoa học độc lập đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước (nước ngoài – nếu có thể).

- Nhận xét phản biện được các đề tài, dự án, bài báo khoa học về lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

- Vận dụng kỹ thuật tiến bộ thuộc lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu vào thực tế sản xuất ngành thuỷ sản tại địa phương.

- Vận dụng trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 khung châu Âu hoặc tương đương trong khai thác tài liệu, viết bài báo khoa học và trao đổi về chuyên môn thuộc lĩnh vực nghiên cứu.

- Thành thạo một số phần mềm tin học văn phòng (khai thác tài liệu chuyên môn) và tin học ứng dụng (xử lý số liệu thống kê: Minitab, SPSS..; quản lý tài liệu khoa học: Endnote..).

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Năng lực nghiên cứu và làm việc độc lập; Có tinh thần hợp tác, tư duy phát triển bền vững.

- Có đạo đức nghề nghiệp; Trung thực, chính xác về tính mới của kết quả nghiên cứu khoa học của mình, chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế.

- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm của công dân đối với các vấn đề xã hội, pháp luật, kinh tế và môi trường.

Trình độ ngoại ngữ

 Có khả năng đọc và hiểu bài báo khoa học quốc tế. Có khả năng xuất bản báo bằng tiếng nước ngoài.


	III
	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	Trường Đại học Nông Lâm có cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ cho hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Thuỷ sản, cụ thể :

+ Trường Đại học Nông Lâm: Hệ thống các phòng thí nghiệm chuyên đề gồm: Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học (khoa Nông học), Phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng thực phẩm (khoa Cơ khí – Công nghệ), Phòng phân tích và kiểm định chất lượng thức ăn và sản phẩm vật nuôi (khoa CNTY), Phòng Công nghệ vi sinh (khoa CNTY) và Phòng thí nghiệm Vi sinh và bệnh thuỷ sản (khoa Thuỷ sản) có đầy đủ thiết bị cho học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, các Khoa đều có bố trí phòng làm việc cho nghiên cứu sinh và giáo viên hướng dẫn.

Cơ sở vật chất của Trung tâm Nghiên cứu & Thực hành Thuỷ sản thuộc Viện Nghiên cứu & Phát triển ở Phú Thuận (Phú Vang) được trang bị đầy đủ và phù hợp cho triển khai các nghiên cứu thực địa của chuyên ngành NTTS. 

Trường Đại học Nông Lâm Huế có một thư viện với hàng ngàn đầu sách chuyên về các lĩnh vực khác nhau, trong đó có nhiều sách và tạp chí của chuyên ngành NTTS đã được nối mạng đến từng khoa, bộ môn giúp học viên tiếp cận thông tin dễ dàng, nhanh chóng. 

+ CSVC dùng chung tại Đại học Huế: Viện Công nghệ sinh học đã được trang bị các hệ thống thiết bị hiện đại và NCS có thể tiếp cận trong quá trình thực hiện đề tài luận án. Năng lực hợp tác của Viện về lĩnh vực NTTS bao gồm nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh cho vật nuôi thuỷ sản; Bảo tồn và nhân giống các nguồn gene động vật thuỷ sản quý hiếm và có giá trị kinh tế và giá trị sinh cảnh cao. 


Ngoài các phòng thí nghiệm của Viện CNSH-ĐHH, NCS có thể tiến hành các phân tích ở một số phòng thí nghiệm của trường Đại học Y Dược, như Phòng thí nghiệm Vi sinh vật, Phòng Huyết học, Phòng chẩn đoán ký sinh trùng… 

Trung tâm học liệu - Đại học Huế với gần 70.000 sách chuyên khảo và sách tham khảo các loại (với hơn 13.000 nhan đề ), 500 loại tạp chí, 1500 loại tài liệu nghe nhìn và hơn 800 cuốn luận văn, luận án.. là nguồn cung cấp thông tin cập nhất nhất cho NCS và dễ tiếp cận. 



	IV
	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện 
	Thời gian đào tạo

Đối với người có bằng thạc sĩ chuyên ngành NTTS và ngành gần: Chính quy tập trung 3 năm, không tập trung 4 năm.
Đối với người có bằng đại học các ngành NTTS và QLNLTS: Chính quy tập trung 4 năm, không tập trung 5 năm.
Thời gian gia hạn cho từng đối tượng theo qui định là 2 năm.

Cấu trúc kiến thức của khung chương trình đào tạo

Nội dung của chương trình theo hướng nuôi trồng thủy sản tổng hợp, chương trình được kết cấu: 
Bảng 2.1. Kết cấu chương trình đào tạo

TT

Khối kiến thức

Tổng số tín chỉ

1

Kiến thức chung bắt buộc (2 HP)

4

2

Kiến thức tự chọn (2 HP)

4

3

Tiểu luận tổng quan (1)

6

4

Chuyên đề (3)

6

5

Luận án

70

Tổng số

90

+ Nếu là những nghiên cứu sinh chưa qua chương trình thạc sĩ thì phải hoàn thành 33 tín chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản trước khi học tập chương trình đào tạo tiến sĩ. 

+ Nếu nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản hoặc các chuyên ngành gần khác thì trên cơ sở đối chiếu với chương trình đào tạo thạc sĩ hiện tại nghiên cứu sinh phải bổ sung các học phần cần thiết theo yêu cầu của chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Trưởng Khoa căn cứ đề xuất của giáo viên hướng dẫn, bộ môn, Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa đề nghị các học phần bổ sung cho từng nghiên cứu sinh. 

+ Nếu chương trình đại học của nghiên cứu sinh còn thiếu những môn học, học phần có vai trò quan trọng cho việc đào tạo trình độ tiến sĩ Trưởng Khoa căn cứ đề xuất của giáo viên hướng dẫn, bộ môn, Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa đề nghị các học phần đại học bổ sung cho từng nghiên cứu sinh.


	V
	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
	· Có khả năng tham gia các chương trình đào tạo sau tiến sĩ trong nước và nước ngoài về chuyên ngành Nuôi trồng thuỷ sản.

	VI
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	Người nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, có thể làm việc trong các lĩnh vực: cơ quan nghiên cứu và đào tạo thủy sản (trường Đại học, Viện nghiên cứu), cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản (sở NN&PTNT, trung tâm khuyến nông..), các chương trình dự án, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các tổ chức sản xuất (công ty, trang trại sản xuất,..)… 
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